
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG AN BIÊN 

Số: 989/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     An Biên, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ  Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen 

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường và Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã có 

thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, cụ thể: 

1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. 

2. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 97 cá nhân thuộc Trường Tiểu 

học Võ Thị Sáu đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. 

(Có danh sách kèm theo) 

3. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 19 cá nhân thuộc Trường Tiểu 

học Võ Thị Sáu đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu 

nước năm học 2025 - 2026. (Có danh sách kèm theo) 

4. Tặng Giấy khen cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và 05 cá nhân thuộc 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học 2025 - 2026. (Có danh sách kèm theo)  
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Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 

14/6/2025 của Chính phủ:  

- 01 Tập thể lao động tiên tiến  x 1.880.000 đồng  =   1.880.000 đồng 

- 78 cá nhân Lao động tiên tiến x 710.000 đồng  =  55.380.000 đồng 

- 19 cá nhân Chiến sĩ thi đua cơ sở x 2.340.000 đồng = 44.460.000 đồng 

- 01 Giấy khen tập thể x 1.410.000 đồng   =   1.410.000 đồng 

- 05 Giấy khen cá nhân x 710.000 đồng   =   3.550.000 đồng 

      Cộng      106.680.000 đồng  

(Bằng chữ: Một trăm lẻ sáu triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, các đơn vị liên quan, tập 

thể và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thị Tịnh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG AN BIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

DANH SÁCH 

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen 

 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND phường) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

I LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

1.  Bà Trần Thị Mị Hiệu trưởng  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

2.  
Bà Vũ Diệu Thư 

Phó Hiệu 

trưởng  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

3.  
Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy 

Phó Hiệu 

trưởng  
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

4.  Bà Đào Thị Tuyết Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

5.  Bà Cao Thùy Dung Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

6.  Bà Ngô Thị Thu Thảo Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

7.  Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

8.  Bà Nguyễn Thị Minh Hương Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

9.  Bà Nguyễn Thùy Linh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

10.  Bà Nguyễn Thị Minh Tiến Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

11.  Bà Phạm Thị Quỳnh Mai Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

12.  Bà Lê Thị Thanh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

13.  Bà Trần Thị Lơi Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

14.  Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

15.  Bà Vũ Thị Kim Dung Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

16.  Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

17.  Bà Vũ Phạm Thu Trang Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

18.  Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

19.  Bà Đinh Minh Ngọc Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

20.  Bà Hà Tú Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

21.  Bà Trần Thị Nhẫn Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

22.  Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

23.  Bà Trương Thị Hà Linh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
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TT Họ và tên Chức vụ Trường 

24.  Bà Ninh Thị Mai Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

25.  Bà Đỗ Thị Tâm Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

26.  Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

27.  Bà Lê Thị Dinh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

28.  Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

29.  Bà Đỗ Thị Kim Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

30.  Bà Nguyễn Thị Thùy Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

31.  Ông Phạm Quang Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

32.  Bà Vũ Thị Anh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

33.  Bà Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

34.  Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

35.  Bà Nguyễn Thanh Đạm Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

36.  Bà Phạm Thị Đan Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

37.  Bà Lê Ngọc Diệp Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

38.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

39.  Bà Phạm Thị Giang Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

40.  Bà Đoàn Thị Thu Hà Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

41.  Bà Phạm Thị Hà Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

42.  Bà Vũ Thị Thu Hà Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

43.  Bà Phan Thị Minh Hằng Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

44.  Bà Lều Thị Mỹ Hạnh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

45.  Bà Nguyễn Thị Minh Hiền Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

46.  Bà Phạm Thị Hiền Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

47.  Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

48.  Bà Trần Thị Họa Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

49.  Bà Ngô Thị Việt Hồng Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

50.  Bà Hoàng Thị Huế Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

51.  Bà Lê Thị Huệ Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

52.  Bà Trịnh Minh Huệ Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

53.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hương Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

54.  Bà Trần Thị Hương Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 



5 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

55.  Bà Lê Thị Hướng Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

56.  Bà Đỗ Thu Hường Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

57.  Bà Hoàng Thị Thu Hường Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

58.  Bà Trần Thị Minh Hường Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

59.  Bà Đoàn Thị Xoa Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

60.  Bà Lê Thị Thu Huyền Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

61.  Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

62.  Bà Nguyễn Thị Hoài Khanh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

63.  Bà Đinh Thị Thu Lệ Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

64.  Bà Lê Thị Kim Liên Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

65.  Bà Vũ Thị Liên Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

66.  Bà Đào Thị Thúy Liễu Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

67.  Bà Phạm Thị Ngọc Loan Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

68.  Bà Vi Thị Thúy Nga Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

69.  Bà Phạm Thị Nhâm Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

70.  Bà Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

71.  Bà Vũ Thị Nhàn Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

72.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

73.  Bà Đỗ Thị Quý Nhung Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

74.  Bà Bùi Thị Oanh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

75.  Bà Trịnh Thị Mai Phương Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

76.  Bà Đồng Thúy Phượng Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

77.  Bà Đặng Thị Quyên Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

78.  Bà Đoàn Thị Quyên Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

79.  Bà Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

80.  Bà Đỗ Thị Thanh Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

81.  Ông Nguyễn Duy Thành Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

82.  Bà Lê Huyền Thu Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

83.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

84.  Bà Phạm Thị Hoài Thu Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

85.  Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
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TT Họ và tên Chức vụ Trường 

86.  Bà Đỗ Bích Thùy Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

87.  Bà Bùi Thị Thủy Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

88.  Bà Nguyễn Hồng Thủy Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

89.  Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

90.  Bà Trần Thu Trang Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

91.  Bà Nguyễn Kiên Trung Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

92.  Bà Đào Thị Tuyết Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

93.  Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

94.  Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

95.  Bà Nguyễn Thị Vui Giáo viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

96.  Bà Nguyễn Thùy Chi Nhân viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

97.  Bà Trần Thị Huyên Nhân viên  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

II CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ 

1.  Bà Trần Thị Mị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

2.  
Bà Vũ Diệu Thư 

Phó Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

3.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

4.  Bà Cao Thùy Dung Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

5.  Bà Đào Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

6.  Bà Ngô Thị Thu Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

7.  Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

8.  Bà Nguyễn Thị Minh Hương Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

9.  Bà Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

10.  Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

11.  Bà Phạm Thị Quỳnh Mai Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

12.  Bà Lê Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

13.  Bà Trần Thị Lơi Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

14.  Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

15.  Bà Vũ Thị Kim Dung Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

16.  Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

17.  Bà Vũ Phạm Thu Trang Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
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TT Họ và tên Chức vụ Trường 

18.  Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

19.  Bà Đinh Minh Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

III GIẤY KHEN 

1.  Bà Vũ Thị Nhàn Giáo viên 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

2.  Bà Trần Thu Trang Giáo viên 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

3.  Bà Lều Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

4.  Bà Phạm Thị Hà Giáo viên 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

5.  Bà Phạm Thị Nhâm Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
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